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HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

Câu 1. - Chọn đáp án :
D. Phân công quân đội Đồng minh giải giáp quân Nhật ở Đông Dương.

- Theo SGK Lịch sử lớp 12, Nxb Gíao dục, HN, trang 5
Câu 2. Chọn đáp án C. Liên Xô.

- Theo SGK Lịch sử lớp 12, Nxb Gíao dục, HN, trang 11. Từ năm 1950 đến nửa đầu những năm 70 của thế kỷ XX, Liên Xô trở thành cường quốc công nghiệp đứng thứ hai thế giới sau Mỹ, một số ngành công nghiệp có sản lượng cao vào loại nhất thế giới như dầu mỏ, than, thép…
Câu 3. Chọn đáp án B. “Cách mạng xanh”.

- Theo SGK Lịch sử lớp 12, Nxb Gíao dục, HN, trang 34.
Câu 4. Chọn đáp án D. Làm sụp đổ hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc ở châu Á.

- Thắng lợi của cách mạng Trung Quốc có ý nghĩa to lớn: Chấm dứt hơn 100 năm nô dịch và thống trị của đế quốc. Đưa Trung Quốc bước vào kỷ nguyên độc lập, tự do. Có ảnh hưởng sâu sắc đến phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới. (Theo SGK Lịch sử lớp 12, Nxb Gíao dục, HN, trang 21.)
Câu 5. Chọn đáp án D. giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình.
- Có thể dùng lời dẫn của câu hỏi 5 xây dựng một số câu hỏi mới như sau: 
(Câu phát triển) Câu hỏi 5 A.  Một trong những nguyên tắc cơ bản của Hiệp ước Bali (2-1976) là

A. xóa bỏ áp bức bóc lột và nghèo nàn lạc hậu.    

B. xây dựng khối liên minh kinh tế và quân sự. 

C. xây dựng khối liên minh chính trị và quân sự.   
         D. tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ.

- Chọn đáp án D. tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ.
(Câu phát triển) Câu hỏi 5 B.  Một trong những nguyên tắc cơ bản của Hiệp ước Bali (2-1976) là

A. xóa bỏ áp bức bóc lột và nghèo nàn lạc hậu.    

B. xây dựng khối liên minh kinh tế và quân sự. 

C. xây dựng khối liên minh chính trị và quân sự.   

D. Không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau.

- Chọn đáp án D. Không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau.
v.v.
Câu 6. Chọn đáp án A. một trong ba trung tâm kinh tế - tài chính của thế giới.

- Sử dụng câu hỏi trên thiết lập hai câu hỏi khác:
(Câu phát triển) Câu hỏi 6 A. Đến đầu những năm 70 của thế kỉ XX, Nhật Bản là
A. một trong ba trung tâm kinh tế - tài chính của thế giới.
B. trung tâm kinh tế - tài chính duy nhất trên thế giới.
C. quốc gia dẫn đầu thế giới về dự trữ dầu mỏ.
D. quốc gia có thành tựu khoa học kỹ thuật lớn nhất thế giới.
 -  Chọn đáp án A. một trong ba trung tâm kinh tế - tài chính của thế giới.
(Câu phát triển) Câu hỏi 6 B. Đến đầu những năm 70 của thế kỉ XX, Tây Âu là
A. một trong ba trung tâm kinh tế - tài chính của thế giới.
B. trung tâm kinh tế - tài chính duy nhất trên thế giới.
C. trung tâm công nghiệp phát triển nhất thế giới
D. nơi có thành tựu khoa học kỹ thuật lớn nhất thế giới.
-  Chọn đáp án A. một trong ba trung tâm kinh tế - tài chính của thế giới.
Câu 7. Chọn đáp án B. Liên minh châu Âu (EU). 

- Theo SGK Lịch sử lớp 12, Nxb Gíao dục, HN, trang 52
Câu 8. Chọn đáp án D. thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên.

- Nguyễn Ái Quốc thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên tháng 6-1925, nhằm mục đích tổ chức và lãnh đạo quần chúng đoàn kết, đấu tranh để đánh đổ đế quốc Pháp và tay sai. Đây là tổ chức tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Câu 9. Chọn đáp án B. Trí thức học sinh, sinh viên.
- Đây là tầng lớp có học thức nên hiểu về tình cảnh đất nước, nỗi cơ cực của người dân mất nước nên hăng hái cách mạng nhất.
Câu 10. Chọn đáp án C. Đảng Cộng sản Đông Dương.

- SGK Lịch sử lớp 12, Nxb Gíao dục, HN, trang 94.
Câu 11. Chọn đáp án D. Đảng Cộng sản Đông Dương.
- SGK Lịch sử lớp 12, Nxb Gíao dục, HN, trang 98.
Câu 12. Chọn đáp án D. Hoà bình, phải.

- SGK Lịch sử lớp 12, Nxb Gíao dục, HN, trang 131.
Câu 13. Chọn đáp án B. Báo Nhân dân.

- SGK Lịch sử lớp 12, Nxb Gíao dục, HN, trang 140.
Câu 14. Chọn đáp án A. sử dụng bạo lực cách mạng đánh đổ chính quyền Mỹ - Diệm.

- Khi điều kiện đấu tranh hòa bình thi hành Hiệp định Giơ ne vơ không còn, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng (1-1959) quyết định sử dụng bạo lực cách mạng đánh đổ chính quyền Mỹ - Diệm. (SGK Lịch sử lớp 12, Nxb Gíao dục, HN, trang 164).
Câu 15 Chọn đáp án A.

- Sau Hiệp định Giơ-ne-vơ (1954) về kết thúc chiến tranh ở Đông Dương, miền Bắc được giải phóng, nhiệm vụ cách mạng ruộng đất tiếp tục được thực hiện, qua 4 đợt cải cách ruộng đất (1 đợt từ năm 1953), khẩu hiệu “người cày có ruộng” trở thành hiện thựC. Đây là bước tiến quan trọng của cách mạng miền Bắc trong việc thực hiện nhiệm vụ chiến lược của cách mạng cả nước và có quan hệ mật thiết, gắn bó và tác động với cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam (SGK, NXB Giáo dục Việt Nam, 2007, Tr 165).
Câu 16. 
Chọn đáp án B. Thống nhất.

- Sau đại thắng mùa Xân 1975, đất nước mới thống nhất về mặt lãnh thổ. Nguyện vọng tha thiết của nhân dân cả nước, vừa là quy luật khách quan của sự phát triển cách mạng Việt Nam, của lịch sử dân tộc Việt Nam là phải thống nhất đất nước về mặt nhà nước.
Câu 17. Chọn đáp án D. mở ra quá trình giải quyết các tranh chấp khu vực bằng giải pháp hòa bình.

- Cuộc nội chiến ở Campuchia kéo dài gây nên tình trạng bất ổn định cho khu vựC. Khi Hiệp định về một giải pháp chính trị ở Campuchia được ký kết tại Pa-ri (10-1991) đã mở ra quá trình giải quyết các tranh chấp khu vực bằng giải pháp hòa bình.

Câu 18. Chọn đáp án C. ám sát trùm mộ phu Badanh, khởi nghĩa Yên Bái.

-  SGK Lịch sử lớp 12, Nxb Giáo dục, HN, trang 86.
Câu 19. Chọn đáp án A. báo Thanh Niên và sách Đường Cách mệnh.

- SGK Lịch sử lớp 12, Nxb Giáo dục, HN, trang 84.
Câu 20. Chọn đáp án C. Chỉ thị “Nhật - Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta” (3-1945).

- SGK Lịch sử lớp 12, Nxb Giáo dục, HN, trang 112.
Câu 21. Chọn đáp án B. 2,1,3. 
- Chủ tịch Hồ Chí Minh kí Sắc lệnh thành lập “Nha bình dân học vụ”. (8- 9-1945)
+ Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa được thông quA. Quốc hội quyết định cho lưu hành tiền Việt Nam trong cả nước.)
Câu 22. Chọn đáp án D. Tránh cùng một lúc phải đối phó với nhiều kẻ thù.
- Trong khi ta đang đánh thực dân Pháp ở Nam Bộ thì ở miền Bắc Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh thực hiện sách lược và hòa hoãn với quân Trung Hoa dân quốc ở miền Bắc Việt Nam trong năm đầu sau cách mạng tháng Tám năm 1945 để tránh cùng một lúc phải đối phó với nhiều kẻ thù.
Câu 23.  Chọn đáp án B. chủ nghĩa thực dân mới.
       - Mỹ dựng chính quyền tay sai để thông qua chính quyền này áp đặt chính sách thực dân mới, biến miền Nam Việt Nam thành thuộc địa kiểu mới, căn cứ quân sự của Mỹ.
Câu 24. Chọn đáp án C. Tiếp tục cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân. 

 - Sau Hiệp định Pa-ri (1973), Mỹ đã “cút” nhưng ngụy chưa “nhào”. Vì vậy, Hội nghị lần thứ 21 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam (tháng 7 - 1973) vẫn xác định nhiệm vụ cơ bản của cách mạng miền Nam tiếp tục cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân để giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Câu 25. Chọn đáp án A. bạo động vũ trang - cải cách xã hội.

- Phan Bội Châu chủ trương dựa vào Nhật để bạo động vũ trang đánh Pháp
- Phan Châu Trinh chủ trương dựa vào Pháp để cải cách xã hội.
Câu 26. Chọn đáp án D. diễn ra trên mọi lĩnh vực, ngoại trừ xung đột trực tiếp về quân sự.
- Chiến tranh lạnh là chính sách thù địch, căng thẳng trong quan hệ giữa Mĩ và các nước phương Tây với Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩA. Đó là “chiến tranh không nổ súng” nhưng luôn gây ra tình trạng căng thẳng trên thế giới từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai. Sự đối đầu gay gắt giữa 2 siêu cường Xô- Mĩ diễn ra trên mọi lĩnh vực, ngoại trừ xung đột trực tiếp về quân sự.
Câu 27. Chọn đáp án D. tác động của cuộc khủng hoảng năng lượng thế giới.
- SGK Lịch sử lớp 12, Nxb Giáo dục, HN, trang 56.
Câu 28. Chọn đáp án D. cổ vũ lòng yêu nước, chí căm thù của nhân dân chống Pháp và tay sai.

- SGK Lịch sử lớp 12, Nxb Giáo dục, HN, trang 86.
Câu 29. Chọn đáp án A. giải phóng dân tộc.

       - Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam lật đổ ách thống trị của Phát xít Nhật và chế độ phong kiến phản động tay sai của đế quốc, lập nên chế độ mới Việt Nam Dân chủ Cộng hòA. Vì vậy tính chất điển hình của Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam là giải phóng dân tộc.

Câu 30. Chọn đáp án B. Chiến dịch Biên Giới 1950.

- SGK Lịch sử lớp 12, Nxb Giáo dục, HN, trang 138.
Câu 31 Chọn đáp án A.

- Thể hiện ở kết quả là nhân dân đã lựa chọn được những đại biểu đại diện cho nhân dân tham gia vào cơ quan quyền lực của Nhà nước – đó là chính quyền của dân, do dân và vì dân. Qua đó, đã phát huy được tinh thần đại đoàn kết của toàn dân tộc.
Câu 32. Chọn đáp án A. Thực dân Pháp tăng cường chính sách khai thác bóc lột ở Việt Nam.

- Tháng 9-1939 chiến tranh bùng nổ: Đức chiếm các nước Tây Âu. Ở Pháp, chính phủ Pê-tanh đã đầu hàng quân ĐứC. Đến 22-6-1940 Đức chiếm 2/3 lãnh thổ Pháp trong đó có thủ đô Pa-ri. Ở Đông Dương, chính quyền thực dân Pháp ra sức vơ vét sức người, sức của dốc vào cuộc chiến tranh, đẩy nhân dân ta vào cảnh ngột ngạt về chính trị.
Câu 33. Chọn đáp án B. Chấm dứt tình trạng khủng hoảng về đường lối và giai cấp lãnh đạo.
          - Từ đây, cách mạng giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam được đặt dưới sự lãnh đạo duy nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam, một Đảng có đường lối đúng đắn, khoa học, sáng tạo, có tổ chức chặt chẽ, có đội ngũ cán bộ đảng viên kiên trung nguyện suốt đời hi sinh cho độc lập dân tộc, cho tự do của nhân dân.
Câu 34. Chọn đáp án D. tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản.

-  SGK Lịch sử lớp 12, Nxb Giáo dục, HN, trang 88.
Câu 35. Chọn đáp án D. đây là hình thức chính quyền nhà nước giống các Xô viết ở nước NgA. 

- Các Xô viết ở Nghệ An và Hà Tĩnh đã ban hành và thực thi chính sách như một chính quyền của dân, do dân và mang lại lợi ích cho nhân dân.
Câu 36. 
Chọn đáp án C. cuộc tập dượt thứ hai cho cách mạng tháng Tám.

- Cuộc tập dượt thứ nhất cho thắng lợi của Cách mạng tháng Tám 1945 là phong trào 1930-1931.
Câu 37. 
Chọn đáp án C. Mềm dẻo về sách lược, cương quyết trong đấu tranh. 

- Cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền Tổ quốc hiện nay cần áp dụng bài học kinh nghiệm mềm dẻo về sách lược, cương quyết trong đấu tranh - “Dĩ bất biến ứng vạn biến” của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 
Câu 38. 
Chọn đáp án B. mở ra kỉ nguyên đất nước độc lập, thống nhất và đi lên chủ nghĩa xã hội.

- SGK Lịch sử lớp 12, Nxb Giáo dục, HN, trang 197.
Câu 39. 
Chọn đáp án D. cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân năm 1975.

- SGK Lịch sử lớp 12, Nxb Giáo dục, HN, trang 197.
Câu 40. 
Chọn đáp án A. Xóa bỏ cái cũ, tiếp nhận, học hỏi những tiến bộ, thành tựu của thế giới. 
---------- HẾT---------
Trang 3

